
SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số         /BV-HCQT 

Về việc mời quan tâm báo giá hàng hóa 

dịch vụ. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Giang, ngày     tháng  4 năm 2024 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu In biểu mẫu, sổ 

sách, hồ sơ bệnh án phục vụ công tác chuyên môn cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà 

Giang với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Địa chỉ: Số 11, 

đường Minh Khai, tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Họ và tên: Nguyễn Ánh Ngọc – chuyên viên phòng Hành chính Quản trị 

- Điện thoại: 0949210188 

- Email: anhngocbvhg@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 11, đường Minh Khai, tổ 10, phường Minh Khai, 

thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

- Nhận qua email: Muasambvhg@gmail.com 

- Nhận qua Zalo: 0949210188 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 10 tháng 4 năm 2024 đến trước 8h 

ngày 19 tháng 4 năm 2024 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá (Theo danh mục chi tiết kèm theo)./. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang rất mong các đơn vị quan tâm./. 

 

Nơi nhận: 
- Đăng iofice; website BV. 

- Lưu HCQT, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Đức Dũng 



 



DANH MỤC KÈM THEO YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số         /BV-HCQT, ngày     /        /2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang) 

TT Danh  mục sản phẩm Mô tả hàng hóa  
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Địa điểm thực 

hiện dịch vụ 

Dự kiến ngày hoàn 

thành dịch vụ hàng hóa 

1 

Giấy đề nghị làm người 

đại diện cho người 

bệnh 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

26000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

2 Biên bản hội chẩn 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

24000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

3 

Giấy cam kết chấp 

thuận điều trị bằng hóa 

trị - xạ trị 

 Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

700 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

4 

Giấy cam kết từ chối sử 

dụng dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

5000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

5 

Phiếu cung cấp thông 

tin người bệnh tại khoa 

hồi sức tích cực 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

4000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

6 
Phiếu khám chuyên 

khoa 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

18000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

7 

Phiếu nhận định – phân 

loại người bệnh tại 

khoa cấp cứu 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

3600 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 



8 
Biểu đồ theo dõi 

chuyển dạ 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

2000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

9 

Phiếu bàn giao người 

bệnh chuyển khoa 

(Dành cho bác sỹ) 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

12000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

10 

Phiếu bàn giao người 

bệnh chuyển khoa 

(Dành cho điều dưỡng) 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

15000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

11 
Biên bản hội chẩn 

thông qua mổ 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

15000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

12 

Bảng kiểm chuẩn bị và 

bàn giao người bệnh 

trước phẫu thuật 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

16000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

13 Phiếu khám tiền mê 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

18000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

14 
Bảng kiểm an toàn 

phẫu thuật  

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

12000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

15 

Bảng kiểm đếm gạc, 

dụng cụ sắc nhọn, dụng 

cụ 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

8000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

16 
Phiếu theo dõi tại 

phòng hồi tỉnh 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

8000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 



17 

Phiếu đánh giá trước 

khi cho người bệnh ra 

khỏi phòng hồi tỉnh 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

8000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

18 

Phiếu theo dõi và hồi 

sức người bệnh chưa 

mổ và sau mổ (từ giờ 

thứ 25 trở đi) 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

2500 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

19 Phiếu thủ thuật 

Thiết kế, chế bản, in, làm mẫu, 

gia công hoàn thiện sản phẩm- 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

23500 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

20 
Bảng kiểm an toàn điện 

quang 

 Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

189000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

21 

Phiếu sàng lọc nguy cơ 

suy dinh dưỡng cho 

người bệnh ngoại trú 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

8500 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

22 

Phiếu khám và tư vấn 

dinh dưỡng cho người 

bệnh ngoại trú 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

8560 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

23 

Phiếu sàng lọc và đánh 

giá dinh dưỡng người 

bệnh nội trú 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

56000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

24 

Phiếu hướng dẫn chế 

độ dinh dưỡng cho 

người bệnh nội trú 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

66000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 



25 

Phiếu sàng lọc và đánh 

giá dinh dưỡng bệnh 

nhi sơ sinh 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

4300 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

26 

Phiếu sàng lọc và đánh 

giá dinh dưỡng bệnh 

nhi 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

13000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

27 

Giấy cam kết chuyển 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

4000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

28 
Biên bản bàn giao 

người bệnh tử vong 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

660 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

29 

Biên bản người bệnh tử 

vong trước khi vào cơ 

sở khám bệnh, chữa 

bệnh  

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

660 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

30 
Biên bản tử vong ngoại 

viện 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

150 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

31 
Giấy chứng nhận phẫu 

thuật 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

10600 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

32 
Phiếu phẫu thuật 

Glôcôm 

 Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

300 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

33 Phiếu phẫu thuật lác 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

300 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 



34 
Phiếu Phẫu thuật sụp 

mi 

 Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

1000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

35 Phiếu Phẫu thuật mộng 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

600 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

36 
Phiếu Phẫu thuật thể 

thủy tinh 

 Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

1000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

37 
Phiếu phẫu thuật bề 

mặt nhãn cầu 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

500 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

38 Phiếu truyền máu 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

27000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

39 
Phiếu xác nhận đồng ý 

xét nghiệm HIV 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

25000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

40 
Phiếu xác nhận đồng ý 

xét nghiệm HCV/HBV 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

25000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

41 Phiếu công khai thuốc 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

100000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

42 
Phiếu công khai VTTH 

y tế  

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

73000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 



43 

Phiếu công khai 

VTTHYT khoa phẫu 

thuật 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

16000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

44 
Phiếu điều trị Phục hồi 

chức năng 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

3000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

45 
Phiếu chẩn đoán 

nguyên nhân tử vong 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

500 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

46 
Phiếu tóm tắt thông tin 

người bệnh nặng xin về 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

5000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

47 
Trích biên bản kiểm 

thảo tử vong 

 Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

700 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

48 

Bảng kiểm tiêm chủng 

đối với trẻ sơ sinh tại 

các cơ sở tiêm chủng 

thuộc bệnh viện  

 Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

2000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

49 
Phiếu sơ kết 15 ngày 

điều trị 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

7200 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

50 
Giấy chứng nhận 

thương tích 

 Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

300 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

51 
Đơn đề nghị cấp giấy 

chứng sinh 

 Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

2000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 



52 

Phiếu chỉ định xét 

nghiệm, giải phẫu bệnh 

sinh thiết 

 Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

1100 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

53 Giấy hẹn khám lại 

 Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

1900 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

54 
Phiếu tự nguyện sử 

dụng dịch vụ y tế 

 Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

800 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

55 Giấy mời hội chẩn 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 2 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

14000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

56 

Giấy cam kết chấp 

thuận phẫu thuật, thủ 

thuật và gây mê hồi sức 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 2 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

22000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

57 

Giấy cung cấp thông tin 

và cam kết chung về 

nhập viện nội trú  

 Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 2 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

87000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

58 

Phiếu nhận định ban 

đầu người bệnh nội trú 

(dành cho điều dưỡng – 

lúc nhập viện/nhập 

khoa) 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 2 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

83000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

59 Phiếu theo dõi điều trị 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 2 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

258000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 



60 
Phiếu theo dõi truyền 

dịch 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 2 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

69000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

61 Phiếu phẫu thuật 

 Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 2 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

7000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

62 
Phiếu tư vấn, hướng 

dẫn, giáo dục sức khoẻ 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 2 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

90000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

63 

Giấy cam kết ra viện 

không theo chỉ định của 

bác sỹ (khi chưa kết 

thúc việc chữa bệnh) 

 Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 2 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

4700 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

64 
Phiếu theo dõi – chăm 

sóc (cấp 2,3) 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 2 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

255000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

65 
Phiếu theo dõi - chăm 

sóc (cấp 2,3)  khoa Sản 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 2mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

3000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

66 
Phiếu thực hiện KT 

PHCN 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 2 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

3000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

67 
Phiếu công khai tóm tắt 

thông tin điều trị 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 2 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

53000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

68 
Biên bản kiểm thảo tử 

vong 

Khổ A4, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 2 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

260 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 



69 
Phiếu điều trị sơ sinh 

(sau sinh) 

 Khổ A3 gấp đôi, giấy in BB định 

lượng 70g/m2, độ trắng 90, in 2 

mặt. In bằng công nghệ in Offset. 

3000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

70 
Phiếu theo dõi gây mê 

hồi sức 

Khổ A3, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

20000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

71 
Phiếu theo dõi – chăm 

sóc (cấp 1)  

Khổ 3, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 2 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

36600 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

72 Đơn thuốc 

Khổ A5, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

42000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

73 
Phiếu khai thác tiền sử 

dị ứng 

Khổ A5, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

45000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

74 Phiếu xin truyền máu  

Khổ A5, giấy in BB định lượng 

70g/m2, độ trắng 90, in 1 mặt. In 

bằng công nghệ in Offset. 

29000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

75 
Giấy khám sức khỏe lái 

xe 

 Khổ A3 gấp đôi, giấy in BB định 

lượng 70g/m2, độ trắng 90, in 2 

mặt. In bằng công nghệ in Offset. 

30000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

76 
Giấy khám sức khỏe 

cho người dưới 18 tuổi 

 Khổ A3 gấp đôi, giấy in BB định 

lượng 70g/m2, độ trắng 90, in 2 

mặt. In bằng công nghệ in Offset. 

5000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

77 

Giấy khám sức khỏe 

cho người từ 18 tuổi trở 

lên 

Khổ A3 gấp đôi, giấy in BB định 

lượng 70g/m2, độ trắng 90, in 2 

mặt. In bằng công nghệ in Offset. 

20000 tờ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 



78 
Hồ sơ khám sức khỏe 

định kỳ 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 36 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) 

(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công 

nghệ in Offset - Lo go in màu 

theo mẫu của bệnh viện. 

10000 Bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

79 
Hồ sơ khám giám định 

y khoa 

Khổ A3 gấp đôi in 2 mặt, 8 trang 

cả bìa (Bìa duplex 300)  (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset - Lo go in màu theo mẫu 

của bệnh viện. 

5000 Bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

80 Bệnh án Nội khoa 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

16000 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

81 Bệnh án Ngoại khoa 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

10000 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

82 Bệnh án Sản khoa 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

3000 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

83 Bệnh án Nhi khoa 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

3000 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

84 Bệnh án Sơ sinh 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

500 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 



Offset. 

85 Bệnh án Phụ khoa 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

2000 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

86 Bệnh án Bỏng 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

200 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

87 Bệnh án Ung bướu 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

3000 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

88 Bệnh án Tâm thần 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

1200 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

89 Bệnh án Da liễu 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

2000 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

90 Bệnh án Mắt 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

2000 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 



91 
Bệnh án Răng Hàm 

Mặt 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

1800 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

92 Bệnh án Tai Mũi Họng 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

2200 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

93 
Bệnh án Phục hồi chức 

năng 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

1700 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

94 
Bệnh án Phục hồi chức 

năng Nhi 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

400 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

95 Bệnh án Ngoại trú  

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

20000 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

96 
Bệnh án Ngoại trú 

Răng Hàm Mặt 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

600 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

97 Bệnh án Cấp cứu 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

7500 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 



Offset. 

98 
Bệnh án Cấp cứu ngoại 

viện 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

200 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

99 
Bệnh án Nội trú Y học 

cổ truyền 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

2000 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

100 
Bệnh án Nội trú Nhi Y 

học cổ truyền 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

100 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

101 Bệnh án HHTM 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

1500 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

102 Bệnh án Truyền nhiễm 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

1000 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

103 
Bệnh án Mắt (Lác vận 

nhãn) 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

200 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 



104 
Bệnh án Mắt (Chấn 

thương) 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

600 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

105 
Bệnh án Mắt 

(Glôcôme) 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

200 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

106 
Bệnh án Mắt (Thuỷ 

tinh thể) 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

400 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

107 Bệnh án Mắt (Đáy mắt) 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

200 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

108 
Bệnh án Mắt (Bán phần 

trước) 

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 12 

trang cả bìa (Bìa duplex 300) + 26 

gáy trắng 4cm (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

1000 bộ 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

109 
Sổ điều trị bệnh cần 

điều trị dài ngày 

Khổ A4 gấp đôi in 2 mặt 20 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

7000 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

110 

Sổ góp ý người bệnh 

Khổ A4 gấp đôi 2 mặt 100 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

50 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 



111 

Sổ khám bệnh 

Khổ A4 gấp đôi in 2 mặt 20 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

40000 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

112 
Sổ theo dõi sức khỏe 

trẻ em 

Khổ A4 gấp đôi in 2 mặt 20 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

7000 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

113 

Sổ mời hội chẩn 

Khổ A4 gấp đôi 2 mặt 100 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

50 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

114 
Sổ bàn giao hồ sơ bệnh 

án 

Khổ A4 gấp đôi 2 mặt 100 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

50 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

115 
Sổ bàn giao người bệnh 

chuyển viện 

Khổ A4 gấp đôi 2 mặt 100 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

50 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

116 
Phiếu giao nhận quần 

áo 

Khổ A4 in ngang 2 mặt 100 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

50 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

117 
Sổ giao dụng cụ các 

khoa 

Khổ A4 in ngang 1 mặt 100 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

50 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

118 
Sổ bàn giao người bệnh 

vào khoa 

Khổ A4 gấp đôi 2 mặt 100 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

50 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 



119 
Sổ sinh hoạt hội đồng 

người bệnh 

Khổ A4 gấp đôi 2 mặt 100 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

20 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

120 
Sổ bàn giao thuốc 

thường trực 

Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

100 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

121 

Sổ sàng lọc 

Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

20 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

122 

Sổ đi buồng 

Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

100 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

123 
Sổ duyệt kế hoạch phẫu 

thuật 

Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

20 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

124 
Sổ ghi biên bản hội 

chẩn 

Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

200 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

125 

Sổ họp 

Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

50 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

126 
Sổ theo dõi bệnh nhân 

nặng 

Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

50 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 



127 

Sổ theo dõi xuất nhập 

thuốc gây nghiện, 

hướng tâm thần tiền 

chất dùng làm thuốc 

Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

20 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

128 

Sổ thủ thuật 

Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

200 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

129 
Sổ thủ thuật PHCN 

quyển 2 

Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

20 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

130 
Sổ thủ thuật PHCN 

quyển 3 

Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

20 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

131 
Sổ thủ thuật PHCN 

quyển 1 

Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

20 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

132 

Sổ thường trực 

Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

50 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

133 
Sổ bàn giao dụng cụ 

thường trực 

Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

100 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

134 
Sổ theo dõi bệnh nhân 

mượn tài sản 

Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

50 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 



135 

Sổ tổng hợp thuốc hàng 

ngày 

Thiết kế, chế bản, in, làm mẫu, 

gia công hoàn thiện sản phẩm -

Khổ A2 gấp đôi 2 mặt 100 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

3000 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

136 

Sổ cập nhật thuốc 

Khổ A2 gấp đôi 2 mặt 100 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

20 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

137 
Sổ giao nhận mẫu xét 

nghiệm Vi sinh- SHPT 

Khổ A4 in ngang 2 mặt 100 trang 

cả bìa(Bìa duplex 300) (Giấy BB 

70g/m2)-In bằng công nghệ in 

Offset. 

15 Quyển 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

138 Phong bì A4  

 Kích thước: A4, in màu trên giấy 

Offset định lượng 150g/m2. In 

bằng công nghệ in Offset. Lo go 

in màu theo mẫu của bệnh viện.  

2000 Chiếc 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

139 Phong bì A5 

Kích thước: A5, in màu trên giấy 

Offset định lượng 150g/m2. In 

bằng công nghệ in Offset. Lo go 

in màu theo mẫu của bệnh viện.  

3000 Chiếc 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

140 Phong bì A6 

Kích thước: A6, in màu trên giấy 

Offset định lượng 150g/m2. In 

bằng công nghệ in Offset. Lo go 

in màu theo mẫu của bệnh viện.  

500 Chiếc 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

141 
Túi đựng phim Xquang 

số hóa 

In màu trên giấy Duplex 

300g/m2. Kích thước: 27cm x 

37cm cả mép gấp. Lo go in màu 

theo mẫu của bệnh viện. Cán 

bóng. 

80000 Chiếc 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 



142 
Túi đựng phim chụp 

cộng hưởng từ 

In màu trên giấy Duplex 

300g/m2. Kích thước: 51cm x 

38cm cả mép gấp. Lo go in màu 

theo mẫu của bệnh viện. Cán 

bóng. 

10000 Chiếc 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 

143 
Túi đựng phim CT 128 

lát 

 In màu trên giấy Duplex 

300g/m2. Kích thước: 51cm x 

38cm cả mép gấp. Lo go in màu 

theo mẫu của bệnh viện. Cán 

bóng. 

40000 Chiếc 
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký kết hợp 

đồng 
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